 II. Mục tiêu dài hạn (từ tháng 01- 2021 đến tháng 05- 2021 ) 
Trẻ: Thảo Nguyên      Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	                                Mục tiêu
	        Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết một số con vật: con gà,con chó ,con mèo
- Nhận biết một số loại quả: quả cam,quả chuối
	

	Ngôn ngữ
	- Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con gà ,con mèo,con chó và các loại quả: cam ,chuối

	

	Vận động tinh
	+ Trẻ lắp ghép mô hình con gà
+ Trẻ lắp ghép mô hình con mèo
+ Trẻ lắp ghép mô hình con chó
	

	Tự phục vụ
	- Biết gấp áo thun
- Biết gấp quần thun
- Biết cất ghế
	


                                
	
                Phụ huynh	
		
               Giáo viên dạy trẻ
		
              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)






1   Kế hoạch giáo dục 01 / 2021

Trẻ: Thảo Nguyên              Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả 

	Nhận thức
	
-  Nhận biết con mèo
	

	Ngôn ngữ
	Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con gà
	

	Vận động tinh
	 
+ Trẻ lắp ghép mô hình con mèo
 
	

	Tự phục vụ
	Biết gấp áo thun

	



	
    Phụ huynh	
		
          Giáo viên dạy trẻ
		
      Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)










2.1. Kế hoạch tháng 1/2021
Trẻ: 	Thảo Nguyên    Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
I. MỤC TIÊU:
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	




-  Nhận biết con gà
	- GV cho trẻ xem hình con gà
- GV gọi tên con gà và đưa tranh con gà ra cho hs quan sát 
- GV gọi tên con gà cho trẻ biết và yêu cầu chỉ con gà
- GV để hình con gà và hình con mèo yêu cầu trẻ lấy hình con gà
- GV giới thiệu các bộ phận của con gà : đầu,chân,mắt ,cánh,đuôi...
- GV gọi tên các bộ phận và yêu cầu trẻ chỉ,lấy các bộ phận của con gà.


	2
	Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con gà
	- GV cho trẻ quan sát bức tranh con gà và con vịt
- GV hỏi trẻ chỉ cho cô con gà?
- Lấy tranh con gà gắn lên bảng cho cô?
- Trẻ bắt chước phát âm tiếng gáy của con gà.

	

3
	
Trẻ lắp mô hình con gà
	- GV lấy mô hình con gà ra và hỏi trẻ:
+ Chúng mình lắp ghép con gì đây?
+ Chúng mình cần phải lắp ghép các bộ phận nào đây?
· GV lắp ghép mô hình cho trẻ quan sát
· Trẻ thực hành lắp ghép dưới sự hỗ trợ của cô
· Trẻ thực hành lắp ghép nhiêu lần

	4
	- Gấp áo thun 
	- Cô chuẩn bị một cái áo thun và yêu cầu trẻ lấy một cái áo thun của trẻ
 - Trẻ nhận biết và gọi tên áo
- Trẻ nhận biết mặt trái và mặt phải của áo
- Cô giới thiệu các bước gấp áo thun
- GV làm mẫu cho trẻ xem
- GV và trẻ cùng gấp áo
- Trẻ thực hiện gấp áo,gv hỗ trợ trẻ khi trẻ thực hiện sai.




                          



   













2 .Mục tiêu ngắn hạn tháng 02 / 2021

Trẻ: Thảo Nguyên       Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả 

	Nhận thức
	Nhận biết  con chó
	

	Ngôn ngữ
	
Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con chó
	

	Vận động tinh
	
Lắp ghép mô hình con chó
	

	Tự phục vụ
	
Gấp quần thun
	



	
    Phụ huynh	
		
          Giáo viên dạy trẻ
		
      Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)











2.1. Kế hoạch tháng 02/2021 
Trẻ: Thảo Nguyên            Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
II. MỤC TIÊU:
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	




-  Nhận biết con chó
	- GV cho trẻ xem hình con chó
- GV gọi tên con chó và đưa tranh con chó ra cho hs quan sát 
- GV gọi tên con chó cho trẻ biết và yêu cầu trẻ chỉ vào con chó
- GV giới thiệu các bộ phận của con chó: đầu,chân,mắt ,miệng,thân,đuôi...
- GV gọi tên các bộ phận và yêu cầu trẻ chỉ,lấy các bộ phận của con chó.


	2
	Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con chó
	.
- GV cho trẻ quan sát bức tranh con chó và con mèo
- GV hỏi trẻ chỉ cho cô con chó?
- GV chuẩn bị nhiều tranh có con chó con gà và con mèo
- GV yêu cầu trẻ lấy hình con chó gắn lên bảng
- GV cho trẻ bắt chước phát âm tiếng chó sủa.


	

3
	
Trẻ lắp mô hình con chó
	· GV lấy mô hình con chó ra và hỏi trẻ:
+ Chúng mình lắp ghép con gì đây?
+ Chúng mình cần phải lắp ghép các bộ phận nào đây?
· GV lắp ghép mô hình cho trẻ quan sát
· Trẻ thực hành lắp ghép dưới sự hỗ trợ của cô
· Trẻ thực hành lắp ghép nhiêu lần

	


4
	- Gấp quần thun 
	- Cô chuẩn bị một cái quần thun và yêu cầu trẻ lấy một cái áo thun của trẻ
 - Trẻ nhận biết và gọi tên áo
- Trẻ nhận biết mặt trái và mặt phải của áo
- Cô giới thiệu các bước gấp áo thun
- GV làm mẫu cho trẻ xem
- GV và trẻ cùng gấp áo
- Trẻ thực hiện gấp áo,gv hỗ trợ trẻ khi trẻ thực hiện sai.




























 3. Kế hoạch tháng 03/2021
     Trẻ: Thảo Nguyên          Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
III. MỤC TIÊU:

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Nhận thức
	
Nhận biết  con mèo

	2
	Ngôn ngữ
	
Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con chó

	

3
	Vận động tinh
	
Lắp ghép mô hình con mèo

	


4
	Tự phục vụ
	

Quét nhà









3.1. Kế hoạch tháng 03/2021

Trẻ: Thảo Nguyên           Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 
	
IV. MỤC TIÊU:

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	




1
	




-  Nhận biết con mèo
	- GV cho trẻ xem hình con mèo
- GV gọi tên con gà và đưa tranh con mèo ra cho hs quan sát 
- GV gọi tên con mèo cho trẻ biết và yêu cầu trẻ nhắc lại tên con gà
- GV giới thiệu các bộ phận của con mèo: đầu,chân,mắt ,cánh,đuôi...
- GV gọi tên các bộ phận và yêu cầu trẻ chỉ các bộ phận của con mèo.
- Trẻ lắp ghép mô hình con mèo

	




2
	Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con mèo
	GV cho trẻ quan sát bức tranh con chó và con mèo
- GV hỏi trẻ chỉ cho cô con mèo?
- GV chuẩn bị nhiều tranh có con chó con gà và con mèo
- GV yêu cầu trẻ lấy hình con mèo gắn lên bảng
- GV cho trẻ bắt chước phát âm tiếng mèo kêu.


	

3 
	Quét  nhà
	- GV cho trẻ  tự đi lấy chổi quét nhà
- GV giới thiệu lại các bộ phận của cây chổi lau nhà
- GV hướng dẫn cách cầm chổi quét nhà 
- GV hướng dẫn trẻ cách đưa chổi để quét
- Trẻ thực hiện cách cầm chổi và cách đưa chổi để quét.

	


4
	
Trẻ lắp mô hình con mèo
	· GV lấy mô hình con mèo ra và hỏi trẻ:
+ Chúng mình lắp ghép con gì đây?
+ Chúng mình cần phải lắp ghép các bộ phận nào đây?
· GV lắp ghép mô hình cho trẻ quan sát
· Trẻ thực hành lắp ghép dưới sự hỗ trợ của cô
· Trẻ thực hành lắp ghép nhiêu lần







.Mục tiêu ngắn hạn tháng 04/ 2021

Trẻ:  Thảo Nguyên             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả 

	Nhận thức
	Nhận biết  quả chuối
	

	Ngôn ngữ
	Trẻ  quan sát tranh và chỉ,lấy được khi cô gọi tên quả chuối
	

	Vận động tinh
	
Cài cúc áo lớn

	

	Vận động thô
	Ném trúng đích
	



	
    Phụ huynh	
		
          Giáo viên dạy trẻ
		
      Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)























4.1. Kế hoạch tháng 04/2021 
Trẻ: Thảo Nguyên           Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
I. MỤC TIÊU:
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	




-  Nhận biết quả chuối
	- GV cho trẻ quan sát quả chuối thật
- Hỏi trẻ tên của loại quả 
- Cho trẻ nhận biết đặc điểm của quả chuối: vỏ chuối,thịt chuối.
- HS chỉ và gọi tên các bộ phận của quả chuối khi cô yêu cầu
GV cho hướng dẫn trẻ ăn chuối cách bóc vỏ chuối
GV cùng  trẻ ăn chuối.

	2
	Trẻ  trả lời được mẫu 
Trẻ  quan sát tranh và chỉ,lấy được các con vật khi cô gọi tên quả chuối
	- GV cho trẻ quan sát bức tranh quả chuối
- GV yêu cầu trẻ chỉ cho cô quả chuối?
- GV chuẩn bị nhiều tranh có quả chuối và quả cam
- GV yêu cầu trẻ lấy hình quả chuối gắn lên bảng

	

3
	

Cài cúc áo lớn
	- Gv chuẩn bị một chiếc áo có cúc lớn
- GV hỏi trẻ  con có biết gì đây không?
- HS trả lời áo
- GV giới thiệu  cúc áo và cách gài cúc áo
- GV thực hành cho trẻ xem
- HS và cô cùng thực hành cài cúc áo
- HS thực hành dưới sự giám sát và hỗ trợ của cô

	


4
	- Ném trúng đích
	
GV gây hứng thú cho trẻ : Chơi tự do với quả bóng
- GV giới thiệu hoạt động “ Ném trúng đích”
- GV cho trẻ xác định đích  ném
- GV hướng dẫn trẻ tư thế đứng ném và ném vào đích khi có hiệu lệnh
- GV làm mẫu cho trẻ quan sát
- Trẻ thực hành  .
- GV quan sát  hỗ trợ động viên trẻ.



5 .Mục tiêu ngắn hạn tháng 05/ 2021

Trẻ:Thảo Nguyên           Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả 

	Nhận thức
	Nhận biết  quả cam
	

	Ngôn ngữ
	
Trẻ  quan sát tranh và chỉ,lấy được  khi cô gọi tên quả cam
	

	Vận động tinh
	
Cài cúc áo nhỏ

	



	
    Phụ huynh	
		
          Giáo viên dạy trẻ
		
      Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)








\




5.1. Kế hoạch tháng 05/2021 
Trẻ: Thảo Nguyên       Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
II. MỤC TIÊU:
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	




-  Nhận biết quả cam
	- GV cho trẻ quan sát quả cam thật
- Hỏi trẻ tên của loại quả 
- Cho trẻ nhận biết đặc điểm của quả cam: vỏ cam,múi cam,thịt cam
- HS chỉ và gọi tên các bộ phận của quả cam khi cô yêu cầu
GV cho hướng dẫn trẻ ăn cam phải bỏ hạt
GV cùng  trẻ ăn cam

	2
	Trẻ  quan sát tranh và chỉ,lấy được  khi cô gọi tên quả  cam
	- GV cho trẻ quan sát bức tranh quả cam màu vàng và màu xanh
- GV chỉ vào bức tranh và hỏi tên quả gì đây ?
- Qủa cam có màu gì?
- GV cho trẻ trả lời

	

3
	

Cài cúc áo nhỏ
	- Gv chuẩn bị một chiếc áo có cúc nhỏ
- GV hỏi trẻ  con có biết gì đây không?
- HS trả lời áo
- GV giới thiệu  cúc áo và cách gài cúc áo
- GV thực hành cho trẻ xem
- HS và cô cùng thực hành cài cúc áo
- HS thực hành dưới sự giám sát và hỗ trợ của cô






     NHẬN XÉT SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH TRONG HỌC KÌ II
                                    NĂM HỌC 2020-2021
Tên trẻ: Thảo Nguyên
Về nhận thức:
 - Nhận biết được con gà,mèo
Về ngôn ngữ:
[bookmark: _GoBack]Trẻ  quan sát tranh và chỉ được các con vật khi cô gọi tên: con gà ,con mèo,con chó và các loại quả: cam ,chuối (Khi có sự giúp đỡ của gv)
Về vận động tinh:
Xâu vòng hạt vừa
- Xé giấy tự do.
- Cắm chốt vào bảng cắm
Tự phục vụ:
+  Trẻ biết rửa tay,bỏ rác đúng nơi quy định.
+ Trẻ lau bàn,biết cầm chổi quét nhà đúng tư thế. 
Vận động thô
- Làm theo hiệu lệnh
- Đi theo hiệu lệnh
- Đi trong đường hẹp
- Lăn và bắt bóng.

Xếp loại: B	
















